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Thời gian làm bài 40 phút 

Bài 1 (2 điểm) Cho các phân số sau: 
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a) Rút gọn các phân số. 

b) Viết các phân số trên thành phân số thập phân? 

Bài 2 (2 điểm) 

a) Tính.   
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b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm. 

3kg 34g = …g    2dam2 7m2 = …m2 

9dm = …m     15phút =…giờ 

     c) Tìm x.  x – 2 = 
3

1
    

7

1
 : x = 14 

Bài 3 (2 điểm) 

Một lớp có 32 học sinh, trong đó có 
4

1
 số học sinh là học sinh giỏi Toán, 

8

3
 

số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt. 

a) So sánh số học sinh giỏi Toán và số học sinh giỏi Tiếng Việt. 

b) Tính số học sinh giỏi Toán, số học sinh giỏi Tiếng Việt. 

Bài 4 (2 điểm) 

Mua 5m vải hết 60 000 đồng. Hỏi mua 7 mét vải như thế phải trả nhiều hơn 

bao nhiêu tiền? 

Bài 5 (2 điểm) 

Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 
3

1
 chiều dài và kém chiều 

dài 24cm. 
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